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STT HỌ VÀ TÊN GVCN LỚP CN EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Lại Nguyễn Quỳnh Hương 10A1 huonglai1109@gmail.com 0978581734
2 Trịnh Thị Hưng 10A2 hungtrinhthi@gmail.com 0943414424
3 Nguyễn Minh Lý 10A3 nguyenminhly2209@gmail.com 0377768874
4 Trần Thị Huyền 10A4 thihuyensna@gmail.com 0918918330
5 Võ Thị Ngọc Tâm 10A5 ngoctamsps@gmail.com 0981435843
6 Lâm Hải Trường 10A6 lamhaitruong@yahoo.com 0946320003
7 Lê Thị Minh Hằng 10A7 minhhang.hnue122@gmail.com 0987064369
8 Phạm Thị Hạ Quyên 10A8 canhcutxanh@yahoo.com 0903012654
9 Hoàng Anh Toàn 10A9 hoanganhtoan1983@gmail.com 0902579246

10 Võ Thị Phương Dung 10A10 phuongdung77@gmail.com 0908094977
11 Nguyễn Thị Thanh Hiền 10A11 ntthien1987@gmail.com 0368903001
12 Nguyễn Đình Hưng 10A12 dinhhungtp@gmail.com 0919135445
13 Trần Quốc Tuấn 10A13 tranquoctuan020670@gmail.com 0908610023
14 Nguyễn Văn Giáp 10A14 vangiap_pro@yahoo.com 0902798248
15 Nguyễn Thị Thúy Hồng 10A15 honggiang342009@gmail.com 0903720989
16 Vạn Chánh Huy 10A16 vanchanhhuy@gmail.com 0984237595
17 Vũ Thị Bích 11A1 vudongbich2007@gmail.com 0978110783
18 Nguyễn Thị Xuân Lan 11A2 xula605@gmailcom 0902599679
19 Lê Thị Hải Bình 11A3 haibinh1906@gmail.com 0943515217
20 Phạm Thị Tuyết 11A4 tuyetphamnct2013@gmail.com 0987380799
21 Trương Thị Thạnh 11A5 truongthithanhdt14sth1@gmail.com 0347010149
22 Nguyễn Xuân Phương 11A6 xuanphuong261@gmail.com 0985929219
23 Nguyễn Thụy Hải Yến 11A7 yennano75@gmail.com 0908303706
24 Hoàng Lê Liên 11A8 hoanglelien@gmail.com 0932475757
25 Trần Thị Tú Anh 11A9 nct.h10@gmail.com 0904927702
26 Dương Thị Thường 11A10 thuong_daklak@yahoo.com 0983332603
27 Nguyễn Thị Mai An 11A11 m2903a@gmail.com 0987587640
28 Lê Đình Hưng 11A12 hungspsinh@gmail.com 0985252117
29 Phạm Thị Thanh Qúy 11A13 phamthithanhquy190@gmail.com 0916501978
30 Phạm Thị Thu Hà 11A14 h1.c3bhhtphcm@gmail.com 0907923660
31 Trần Ngọc Hiếu 11A15 tngochieu199@gmail.com 0933348199
32 Hoàng Xuân Thám 12A1 hoangxuantham205@gmail.com 0987081381
33 Vũ Khiêm Ái 12A2 khiemai264@gmail.com 0983799416
34 Nguyễn Thị Bảo Linh 12A3 nguyenbaolinh3001@gmail.com 0909302393
35 Lê Thị Thanh Bình 12A4 thanhbinh9657@gmail.com 0914809657
36 Đinh Thị Minh Phương 12A5 dtmp290779@gmail.com 0765883599
37 Nguyễn Thị Ngọc Hòe 12A6 ngochoe1978@yahoo.com.vn 0938107077
38 Thân Thanh Sang 12A7 ttsang81nk@gmail.com 0903716673
39 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 12A8 ngochue.ltt@gmail.com 0932755234
40 Nguyễn Kim Ngân 12A9 nguyenkimngan1981@gmail.com 0933169234
41 Trần Trung Trực 12A10 trungtructran@yahoo.com 0903778700
42 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 12A11 nguyenthingochien.mrs@gmail.com 0939140910
43 Nguyễn Thị Ninh Hưng 12A12 ninhhung1906@gmail.com 0388789033
44 Lê Văn Hóa 12A13 levanhoanct@gmail.com 0918732313
45 Cao Nguyên Hoàng 12A14 caonguyenhoang2307@gmail.com 0986992336
46 Huỳnh Phương Thủy 12A15 phuongthuy.huynh207@gmail.com 0908362277
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